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 CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN

     QUY PHẠM PHÁP LUẬT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHỤ LỤC

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành được đề xuất bãi bỏ trong năm 2023

Tổng số: 37 văn bản (Quyết định: 35 văn bản; Chỉ thị: 02 văn bản)

I. DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ TOÀN BỘ: 35 văn bản (33 Quyết định và 02 Chỉ thị)
	STT
	Tên văn bản
	Lý do bãi bỏ
	Cơ quan đề xuất
	Cơ quan chủ trì, phối hợp tham mưu ban hành văn bản
	Ghi chú

	
	
	
	
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	

	1. 
	Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở
	Trong quá trình lấy ý kiến góp ý Quyết định bãi bỏ văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành (năm 2022), Bộ Xây dựng đã có ý kiến đề xuất bãi bỏ văn bản này (Công văn số 3937/BXD-PC ngày 06/9/2022): 

Quyết định này có căn cứ pháp lý ban hành là Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 1995, năm 2005. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 1995 đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 (có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2021). 

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 thì Chính phủ có trách nhiệm ban hành quy định về chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng (không giao Thủ tướng Chính phủ quy định như Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 1995, năm 2005).

- Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022). Theo đó, tại mục 6, mục 7 Chương III Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đã quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở; miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Do vậy, đến nay 02 Quyết định này không còn đối tượng điều chỉnh, nội dung văn bản cũng không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đã có văn bản quy phạm pháp luật khác điều chỉnh nên không cần thiết ban hành văn bản để thay thế. Căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ toàn bộ đối với 03 Quyết định này.
	Bộ Xây dựng


	- Bộ Xây dựng

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Bộ Tài chính

- Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	2. 
	Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở
	
	
	
	
	

	
	
	· Căn cứ ban hành Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ là Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động Cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ Cách mạng ngày 29/8/1994 và Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh hết hiệu lực thi hành.

Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở được quy định tại Mục 6 Chương III Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	
	

	
	
	· Căn cứ ban hành Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ là Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005 hết hiệu lực thi hành (do được thay thế bởi Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020).

· Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở đã được quy định tai Mục 6 Chương III Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	
	
	

	
	
	Nhất trí bãi bỏ văn bản: Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở. Vì:

-
Căn cứ pháp lý của 02 Quyết định trên đã hết hiệu lực.

-
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/11/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022 đã quy định đầy đủ các chính sách hỗ trợ như trong 02 Quyết định trên. Theo quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì các quy định của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP hiện đang được áp dụng vì là văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau, quy định cùng một vấn đề.
	Bộ Tài chính
	
	
	

	3. 
	Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010
	Qua rà soát, Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg áp dụng giai đoạn 2001 - 2010. Do đó, Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg không còn phù hợp giai đoạn hiện nay.

Hiện nay đang thực hiện theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Bên cạnh đó, Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg chưa có văn bản nào bãi bỏ.
	Bộ Nội vụ
	Bộ Nội vụ
	
	

	4. 
	Quyết định số 57/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thể dục, thể thao đến năm 2010
	Đối với hệ thống pháp luật: Quyết định số 57/2002/QĐ-TTg không còn phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới như: Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/20210 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020, Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030 phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển đất nước và tình hình quốc tế trong giai đoạn mới.

Các quy định tại Quyết định số 57/2002/QĐ-TTg đã lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với tình hình thực tế.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	

	5. 
	Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt nam giai đoạn 2001 - 2010
	Đối với hệ thống pháp luật: Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg không còn phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP hiện nay, Quyết định phê duyệt chiến lược của Thủ tướng Chính phủ không còn là văn bản quy phạm pháp luật, hình thức của Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg đã không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.
Đối với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay: Quy hoạch, chiến lược phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành để thực hiện trong giai đoạn mới như: Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030. Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế, các địa phương ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

Các quy định của Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg đã lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với tình hình thực tế.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	

	6. 
	Quyết định số 265/2003/QĐ - TTg ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
	- Căn cứ văn bản ban hành hết hiệu lực;

- Luật phòng, chống HIV/AIDS, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện đã quy định về chế độ với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

- Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg đã không còn được áp dụng trên thực tiễn.
	Bộ Y tế
	Bộ Y tế
	- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Tài chính

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	

	7. 
	Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng


	- Về căn cứ: 

+ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 (đã hết hiệu lực);

+ Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 (đã hết hiệu lực);

+ Nghị quyết số 17/2005/NQ-CP ngày 29/12/2005 của Chính phủ đã không còn phù hợp.

- Về nội dung: 

Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg để triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; tuy nhiên Luật này đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.
	Bộ Công an
	Thanh tra Chính phủ
	- Bộ Nội vụ

- Bộ Tài chính
	

	8. 
	Quyết định 37/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn
	Ngày 31/8/2018, Phó Thủ tướng Chính Phủ  Trịnh Đình Dũng đã có Văn bản số 1130/TTg-CN đồng ý bãi bỏ Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (ban hành kèm theo QĐ số 37/2006/QĐ-TTg ngày 10/2/2006). Tuy nhiên, việc bãi bỏ Quyết định này theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL chưa được thực hiện. Do đó, đề nghị Quý Bộ tổng hợp Quyết định này vào danh mục văn bản QPPL cần xử lý hiệu lực thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. 
	Bộ Giao thông vận tải
	Bộ Giao thông vận tải


	- Bộ Quốc phòng

- Bộ Công Thương

- Bộ Tài chính
	

	9. 
	Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-2010
	Qua rà soát, Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg áp dụng giai đoạn 2006-2010. Do đó, Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg không còn phù hợp giai đoạn hiện nay.

Hiện nay đang thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg chưa có văn bản nào bãi bỏ.
	Bộ Nội vụ
	Bộ Nội vụ
	- Bộ Tài chính

- Bộ Xây dựng

- Văn phòng Chính phủ

- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	

	10. 
	Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS
	- Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ tại Công văn số 5106/BTC-PC ngày 02/6/2022 về việc đề nghị xử lý hiệu lực văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; Ngày 05/10/2022 Bộ Tài chính có Công văn số 10132/BTC-PC về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có ý kiến: “đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục đưa vào danh mục bãi bỏ đối với Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg như đề xuất của Bộ Tài chính tại Công văn số 5106/BTC-PC ngày 02/6/2022”; Tại Công văn số 4632/BTC-PC ngày 10/5/2023 Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất bãi bỏ văn bản này.

- Ngày 30/8/2022, Bộ Y tế có Công văn số 4732/BYT-PC về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến “Ngày 27/7/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2070/QĐ-BYT về việc giải thể Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS kể từ ngày 31/12/2022. Hiện nay, Bộ Y tế đang thực hiện các thủ tục giải thể, xử lý tài sản, tài chính của Quỹ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, đề nghị chưa bãi bỏ đối với văn bản này.  

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, đến cuối năm 2020 có 09 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (Bắc Giang, Bình Thuận, Hà Nam, Hà Giang, Hà Nội, Kom Tum, Ninh Thuận, Cần Thơ, Yên Bái) thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Do vậy, đề nghị Quý Bộ xin ý kiến đối với 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để có hướng xử lý đối với Quyết định trên.”
	Bộ Tài chính


	Bộ Tài chính


	Bộ Y tế
(Tại cuộc họp Tổ Biên tập ngày 06/7/2023, đại diện Bộ Y tế nhất trí với việc đề xuất bãi bỏ văn bản này do Bộ Y tế đã thực hiện xong các thủ tục giải thể, xử lý tài sản, tài chính của Quỹ theo quy định của pháp luật).
	Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, đến cuối năm 2020 có 09 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (Bắc Giang, Bình Thuận, Hà Nam, Hà Giang, Hà Nội, Kom Tum, Ninh Thuận, Cần Thơ, Yên Bái) thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Do vậy, đề nghị các địa phương này có ý kiến đối với việc bãi bỏ Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg. 

	11. 
	Quyết định số 96/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam
	Các nội dung quy định tại Quyết định 96/2007/QĐ-TTg đã được quy định tại Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS.


	Bộ Y tế
	Bộ Y tế
	- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	

	12. 
	Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
	- Về căn cứ ban hành: 

Các văn bản là căn cứ ban hành Quyết định 172/2007/QĐ-TTg đã hết hiệu lực thi hành: Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 05 năm 1998; Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 20 tháng 03 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 08 năm 2000; Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Về nội dung: 

Nội dung chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai tại Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg  có phạm vi điều chỉnh đến năm 2020. Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 379/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những nhiệm vụ triển khai trong giai đoạn thực hiện Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg đã xong và hiện tại một số nhiệm vụ tiếp tục đã được đưa vào Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021.  
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Tài chính
	

	13. 
	Quyết định số 19/2008/QĐ-TTg ngày 30/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh
	Điều 1 quy định: “Phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ổn định trong thời gian 10 năm (từ năm 2008 đến hết năm 2017)”.

Việc bãi bỏ Quyết định này không tạo khoảng trống pháp lý và không ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước.                                                                                                                                   
	Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính
	
	

	14. 
	Quyết định số 165/2008/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2008 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
	- Về căn cứ: 

+ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 (đã hết hiệu lực);

+ Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới đã không còn phù hợp; Hiện nay đã có Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

- Về nội dung: 

Quyết định số 165/2008/QĐ-TTg ban hành để triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW; tuy nhiên Chỉ thị số 21-CT/TW không còn phù hợp với các văn bản hiện hành; hiện nay nội dung về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy được thực hiện theo Chỉ thị số 36-CT/TW.
	Bộ Công an
	Bộ Công an
	- Bộ Quốc phòng

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Bộ Y tế

- Bộ Tài chính

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Tư pháp

- Bộ Thông tin và Truyền thông

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bộ Công Thương

- Ủy ban Dân tộc

-  Bộ Nội vụ

- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Bộ Ngoại giao

- Văn phòng Chính phủ
	

	15. 
	Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp
	Điều 1, Điều 2 Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg quy định rõ thời gian áp dụng của các chính sách là hết năm 2009. Cụ thể:

Điều 1. Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 01 tháng 02 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 đối với hàng hoá, dịch vụ sau đây: 

....

Điều 2. Gia hạn nộp thuế trong thời gian 9 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 tính trên thu nhập từ các hoạt động sau:

Nội dung Quyết định đã quy định rõ thời hạn áp dụng chính sách là năm 2009. Do vậy, việc bãi bỏ Quyết định này không tạo khoảng trống pháp lý và không ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước.
	Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính
	
	

	16. 
	Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010
	Điều 1 và Điều 3 Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg quy định rõ việc gia hạn nộp thuế áp dụng với số thuế TNDN phải nộp của năm 2010 và thời gian áp dụng của các chính sách chậm nhất đến ngày 30/6/2011. Cụ thể:

Điều 1. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với:

1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

...
2. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giầy, dép của doanh nghiệp.

Điều 3. Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

1. Đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2010.

2. Đối với số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 năm 2010.

3. Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính tạm nộp của quý III năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 31 tháng 01 năm 2011.

4. Đối với số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 4 năm 2011.

5. Đối với số thuế phải nộp theo quyết toán năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2011.

Nội dung Quyết định đã quy định rõ thời hạn áp dụng chính sách chậm nhất đến 30/6/2011. Do vậy, việc bãi bỏ Quyết định này không tạo khoảng trống pháp lý và không ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước.
	Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính
	
	

	17. 
	Quyết định 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011
	Điều 1, Điều 3 Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg quy định rõ việc gia hạn nộp thuế áp dụng với số thuế TNDN phải nộp của năm 2011 và thời gian áp dụng của các chính sách chậm nhất đến ngày 31/3/2013. Cụ thể:

Điều 1. Đối tượng và thời gian gia hạn nộp thuế TNDN

1. Gia hạn nộp thuế trong thời gian 01 năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 3. Thời gian gia hạn nộp thuế

1. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2011 không quá ngày 30 tháng 4 năm 2012.

2. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tạm nộp của quý II năm 2011 không quá ngày 30 tháng 7 năm 2012.

3. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý III năm 2011 không quá ngày 30 tháng 10 năm 2012.

4. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2011 và số thuế phải nộp theo Quyết toán thuế của năm 2011 không quá ngày 31 tháng 3 năm 2013.

Nội dung Quyết định đã quy định rõ thời hạn áp dụng chính sách chậm nhất đến 31/3/2013. Do vậy, việc bãi bỏ Quyết định này không tạo khoảng trống pháp lý và không ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước.
	Bộ Tài chính
	Bộ  Tài chính
	
	

	18. 
	Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh 
	Điều 1, Điều 3 Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg quy định rõ việc gia hạn nộp thuế áp dụng với số thuế TNDN phải nộp của năm 2011 thời gian áp dụng của các chính sách chậm nhất đến ngày 31/3/2013. Cụ thể:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 trong thời gian một (01) năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, hợp tác xã có thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng kinh tế- xã hội. 

Điều 3. Thời gian gia hạn nộp thuế

1. Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Quyết định này như sau:

a) Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2011 chậm nhất đến ngày 30 tháng 4 năm 2012. 

b) Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2011 chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2012.

c) Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý III năm 2011 chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 năm 2012.

d) Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2011 và số thuế phải nộp theo quyết toán năm 2011 không quá ngày 31 tháng 3 năm 2013.

Nội dung Quyết định đã quy định rõ thời hạn áp dụng chính sách chậm nhất đến 31/3/2013. Do vậy, việc bãi bỏ Quyết định này không tạo khoảng trống pháp lý và không ảnh hưởng đến số thu NSNN.
	Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính
	
	

	19. 
	Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
	Điều 1, Điều 2 Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg quy định rõ việc gia hạn nộp thuế áp dụng với số thuế TNDN phải nộp của năm 2011 và thời gian áp dụng của các chính sách chậm nhất đến ngày 30/10/2012. Cụ thể:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 
Gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế TNDN phải nộp của quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đã được gia hạn nộp thuế theo các Quyết định: số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 và số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Thời gian gia hạn nộp thuế
1. Thời gian gia hạn nộp thuế TNDN quy định tại Điều 1 Quyết định này thực hiện như sau:

a) Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tính tạm nộp của quý I năm 2011 chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2012.

b) Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tính tạm nộp của quý II năm 2011 chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 năm 2012.

Nội dung Quyết định đã quy định rõ thời hạn áp dụng chính sách chậm nhất đến 30/10/2012. Do vậy, việc bãi bỏ Quyết định này không tạo khoảng trống pháp lý và không ảnh hưởng đến số thu NSNN.
	Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính
	
	

	20. 
	Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
	- Quyết định này có căn cứ pháp lý ban hành là Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012 đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 (có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2021).

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 thì Chính phủ có trách nhiệm ban hành quy định về chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng (không giao Thủ tướng Chính phủ quy định như Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012).

- Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022). Theo đó, tại mục 6, mục 7 Chương III Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đã quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở; miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Do vậy, đến nay Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg không còn đối tượng điều chỉnh, nội dung văn bản cũng không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đã có văn bản quy phạm pháp luật khác điều chỉnh nên không cần thiết ban hành văn bản để thay thế. Căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ toàn bộ đối với Quyết định này.
	Bộ Xây dựng
	Bộ Xây dựng
	- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

- Bộ Tài chính

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
	

	21. 
	Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý
	Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg đưa ra thời gian và lộ trình thí điểm như sau: Thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 năm 2014 và trong các năm ngân sách từ năm 2014 đến hết năm 2016, trừ việc lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án thi công nạo vét, duy tu đối với các tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu quy định tại điểm đ khoản 5 Điều này thực hiện thí điểm trong các năm ngân sách từ năm 2015 đến hết năm 2016. Hiện nay, thời gian thực hiện thí điểm Quyết định này cũng đã kết thúc. Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 (có hiệu lực kể từ ngày 11/01/2019) về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa trong đó đã quy định những nội dung của Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg. 
	Bộ Giao thông vận tải
	Bộ Giao thông vận tải
	- Bộ Tài chính

- Bộ Xây dựng

- Bộ Tài nguyên môi trường
	

	22. 
	Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)
	- Căn cứ pháp lý ban hành các Quyết định này (Luật Nhà ở năm 2005) đã hết hiệu lực thi hành.

- Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg) được ban hành với mục tiêu thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Việc tổ chức thực hiện Chương trình từ năm 2015 đến năm 2020.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 đã kết thúc tại thời điểm hết ngày 31/12/2020.

- Hiện nay, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025.
Do vậy, đến nay Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg không còn đối tượng điều chỉnh, nội dung văn bản cũng không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đã có văn bản quy phạm pháp luật khác điều chỉnh. Căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ toàn bộ đối với các Quyết định này.
	Bộ Xây dựng
	Bộ Xây dựng
	- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

- Bộ Tài chính

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	

	23. 
	Quyết định  32/2016/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình 
	Văn bản có nội dung không phù hợp với thực tiễn vì đã hết giai đoạn thực hiện.
	Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp
	- Bộ Tài chính

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội


	

	
	
	Ý kiến thành viên Tổ biên tập là đại diện của Ủy ban dân tộc: Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó, Nội dung số 3, Tiểu dự án 1, Dự án 10 có nội dung: Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện.


	
	
	
	

	24. 
	Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	1. Về căn cứ ban hành: Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg là Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, Nghị định số 15/2017/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ.

2. Về nội dung: 

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP (thay thế Nghị định 15/2017/NĐ-CP) đã có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức: Cục Thủy lợi là đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (khoản 16 Điều 3) (Không còn Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT). Vì vậy, nội dung của Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg và Quyết định số 24/2019/QĐ-TTg không còn phù hợp với Nghị định số 105/2022/NĐ-CP.

- Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được quy định tại Quyết định 515/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thêm thông tin về việc thực hiện các điều khoản chuyển tiếp trong Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để tránh trường hợp khi Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg được bãi bỏ sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý. Trường hợp chưa thực hiện xong các quy định về điều khoản chuyển tiếp, đề nghị Quý Bộ không đề xuất bãi bỏ văn bản.

	25. 
	Quyết định số 24/2019/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	1. Về căn cứ ban hành: Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg là Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, Nghị định số 15/2017/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ.

2. Về nội dung: 

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP (thay thế Nghị định 15/2017/NĐ-CP) đã có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức: Cục Thủy lợi là đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (khoản 16 Điều 3) (Không còn Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT). Vì vậy, nội dung của Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg và Quyết định số 24/2019/QĐ-TTg không còn phù hợp với Nghị định số 105/2022/NĐ-CP.

- Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được quy định tại Quyết định 515/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thêm thông tin về việc thực hiện các điều khoản chuyển tiếp trong Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để tránh trường hợp khi Quyết định số 24/2019/QĐ-TTg được bãi bỏ sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý. Trường hợp các quy định về điều khoản chuyển tiếp chưa được thực hiện xong, đề nghị Quý Bộ không đề xuất bãi bỏ văn bản.

	26. 
	Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	1. Về căn cứ ban hành: Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg là Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, Nghị định số 15/2017/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ.

2. Về nội dung: 

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP (thay thế Nghị định 15/2017/NĐ-CP) đã có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai là đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (khoản 17 Điều 3) (Không còn Tổng cục Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT). Vì vậy, nội dung của Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg không còn phù hợp với Nghị định số 105/2022/NĐ-CP. 

- Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đã được quy định tại Quyết định 479/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thêm thông tin về việc thực hiện các điều khoản chuyển tiếp trong Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để tránh trường hợp khi Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg  được bãi bỏ sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý. Trường hợp chưa thực hiện xong các quy định về điều khoản chuyển tiếp, đề nghị Quý Bộ không đề xuất bãi bỏ văn bản.

	27. 
	Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Nội vụ đã có Công văn số 674/BNV-PC ngày 20/02/2021 đề xuất bãi bỏ văn bản. 

Tuy nhiên, Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg còn quy định về việc “thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam” tại Điều 5. Nội dung này cần phải được các bộ (Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính) rà soát để đánh giá tình hình thực hiện trên thực tế trước khi Thủ tướng Chính phủ thực hiện việc bãi bỏ. Trong năm 2022, văn bản này chưa nhận được ý kiến nhất trí của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ nên chưa đưa vào danh mục văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ.
	- Bộ Nội vụ

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


	Bộ Nội vụ
	- Bộ Tài chính

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ văn bản này.

	28. 
	Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Qua rà soát cho thấy Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg ngày 30/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có căn cứ ban hành là Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16/01/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Nghị định số 01/2023/NĐ-CP). Theo quy định tại Khoản 19 Điều 3 Nghị định số 01/2023/NĐ-CP, Tổng cục Du lịch trước đây đã được quy định thành “Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam” và tại Điều 3 Nghị định đã giao “Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ”.

Như vậy, hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định, Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg không còn phù hợp với quy định mới tại Điều 3 Nghị định số 01/2023/NĐ-CP, cần phải được bãi bỏ để bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 3 Nghị định số 01/2023/NĐ-CP. 

- Thực hiện quy định tại Nghị định số 01/2023/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1536/QĐ-BVHTTDL ngày 15/6/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục du lịch Quốc gia Việt Nam.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp thêm thông tin về việc thực hiện các điều khoản chuyển tiếp trong Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16/01/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để tránh trường hợp khi Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg được bãi bỏ sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý. Trường hợp chưa thực hiện xong các quy định về điều khoản chuyển tiếp, đề nghị Quý Bộ không đề xuất bãi bỏ văn bản.

	29. 
	Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Qua rà soát cho thấy Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có căn cứ ban hành là Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 01/2023/NĐ-CP. Theo quy định tại Khoản 18 Điều 3 Nghị định số 01/2023/NĐ-CP, Tổng cục Thể dục thể thao trước đây đã được quy định thành “Cục Thể dục thể thao” và tại Điều 3 Nghị định đã giao “Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ”.

Như vậy, hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định, Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg không còn phù hợp với quy định mới tại Điều 3 Nghị định số 01/2023/NĐ-CP, cần phải được bãi bỏ để bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 3 Nghị định số 01/2023/NĐ-CP. 

- Thực hiện quy định tại Nghị định số 01/2023/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1440/QĐ-BVHTTDL ngày 06/6/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục thể thao.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp thêm thông tin về việc thực hiện các điều khoản chuyển tiếp trong Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16/01/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để tránh trường hợp khi Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg được bãi bỏ sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý. Trường hợp chưa thực hiện xong các quy định về điều khoản chuyển tiếp, đề nghị Quý Bộ không đề xuất bãi bỏ văn bản.

	30. 
	Quyết định số 29/2018/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ
	Ngày 12/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, theo đó thẩm quyền quy định cơ cấu, tổ chức của hai Ban nêu trên thuộc Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Do vậy, Quyết định số 29/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg không còn được áp dụng trong thực tế.
	Bộ Nội vụ
	Bộ Nội vụ
	 
	Đề nghị Bộ Nội vụ cung cấp thêm thông tin về việc thực hiện các điều khoản chuyển tiếp trong Nghị định số 63/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, để tránh trường hợp khi Quyết định số 29/2018/QĐ-TTg được bãi bỏ sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý. Trường hợp các quy định về điều khoản chuyển tiếp chưa được thực hiện xong, đề nghị Quý Bộ không đề xuất bãi bỏ văn bản.

	31. 
	Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ
	Ngày 12/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, theo đó thẩm quyền quy định cơ cấu, tổ chức của hai Ban nêu trên thuộc Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Do vậy, Quyết định số 29/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg không còn được áp dụng trong thực tế 
	Bộ Nội vụ
	Bộ Nội vụ
	
	Đề nghị Bộ Nội vụ cung cấp thêm thông tin về việc thực hiện các điều khoản chuyển tiếp trong Nghị định số 63/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, để tránh trường hợp khi Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg được bãi bỏ sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý. Trường hợp các quy định về điều khoản chuyển tiếp chưa được thực hiện xong, đề nghị Quý Bộ không đề xuất bãi bỏ văn bản.

	32. 
	Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).
	- Căn cứ pháp lý ban hành các Quyết định này (Luật Nhà ở năm 2005) đã hết hiệu lực thi hành.

- Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg) được ban hành với mục tiêu thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Việc tổ chức thực hiện Chương trình từ năm 2015 đến năm 2020.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 đã kết thúc tại thời điểm hết ngày 31/12/2020.

- Hiện nay, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025.
Do vậy, đến nay Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg không còn đối tượng điều chỉnh, nội dung văn bản cũng không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đã có văn bản quy phạm pháp luật khác điều chỉnh. Căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ toàn bộ đối với các Quyết định này.
	Bộ Xây dựng
	Bộ Xây dựng
	- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

- Bộ Tài chính

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	

	33. 
	Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
	       Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg có nội dung không phù hợp với Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Hiện nay, việc định danh và xác thực điện tử được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg không còn áp dụng trong thực tiễn, cần xử lý chấm dứt hiệu lực.  


	Bộ Công an
	Bộ Công an
	- Bộ  Thông tin và Truyền thông

- Bộ Quốc phòng
	

	34. 
	Chỉ thị số 21/2003/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đăng ký giao dịch bảo đảm
	Phạm vi điều chỉnh của Chỉ thị số 21/2003/CT-TTg không còn do:

1. Chỉ thị số 21/2003/CT-TTg nêu: Sau khi Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm được ban hành, hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm bộc lộ một số hạn chế nhất định. Nhằm khắc phục những hạn chế đó và đẩy mạnh công tác quản lý, đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, từng bước xây dựng hệ thống cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm theo mô hình đăng ký tập trung, tin học hoá, nối mạng giữa các cơ quan đăng ký và hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia các giao dịch bảo đảm, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị những nội dung cụ thể trong Chỉ thị số 21/2003/CT-TTg.

Hiện tại, Nghị định số 08/2000/NĐ-CP đã hết hiệu lực
, nhiều nội dung trong Chỉ thị số 21/2003/CT-TTg không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và không phù hợp với thực tiễn như: 

(i) Bộ luật Dân sự năm 2015, Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; các văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm không còn sử dụng thuật ngữ “giao dịch bảo đảm” và “đăng ký giao dịch bảo đảm” mà thay thế bằng thuật ngữ “bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” và “đăng ký biện pháp bảo đảm”;

(ii) Theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 55 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, việc thực hiện chế độ báo cáo Bộ Tư pháp về đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật về thống kê mà không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ sáu tháng và hàng năm cho Bộ Tư pháp như điểm c mục 2 và điểm b mục 6 trong Chỉ thị số 21/2003/CT-TTg;

(iii) Trong Chỉ thị số 21/2003/CT-TTg có một số nội dung có đề cập việc đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (điểm b mục 1, mục 3, mục 6), quy định này không còn phù hợp với quy định tại Điều 335 Bộ luật Dân sự năm 2015. Cụ thể, khoản 1 Điều 335 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định bảo lãnh là việc bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh, nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ; theo đó, việc bảo lãnh không phải là việc dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

2. Nhiều nhiệm vụ trong Chỉ thị số 21/2003/CT-TTg đã hết thời hạn thực hiện như nhiệm vụ tại các điểm b, c, d mục 1; mục 4.

3. Hầu hết các nội dung còn phù hợp của Chỉ thị số 21/2003/CT-TTg tính đến thời điểm năm 2012 đã được thể hiện trong Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm.
	Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp
	- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Công an
- Bộ Giao thông vận tải
 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Bộ Xây dựng
	

	35. 
	Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm các chính sách tài khóa và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra

	Hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước (Tờ trình số 61/TTr-BTC ngày 21/4/2023 của Bộ Tài chính). Nội dung của dự thảo Chỉ thị mới đã kế thừa nhiều nội dung được quy định tại Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 và Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong dự thảo Chỉ thị mới đã quy định điều khoản bãi bỏ Chỉ thị số 31/CT-TTg. Riêng đối với việc bãi bỏ Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg là văn bản quy phạm pháp luật, nên việc bãi bỏ thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định đối với văn bản quy phạm pháp luật.
	Bộ Tài chính
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	


II. DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ MỘT PHẦN: 02 Quyết định
	STT
	Tên văn bản
	Lý do bãi bỏ
	Cơ quan đề xuất
	Cơ quan chủ trì, phối hợp tham mưu ban hành văn bản
	Ghi chú

	
	
	
	
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	

	1. 1
1

	Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài)
	Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần với một số văn bản sau:
- Khoản 1 Điều 1, khoản 1, khoản 2 Điều 3 bị bãi bỏ bởi Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất nhập, cảnh của công dân Việt Nam.
         - Khoản 1 Điều 4 bị bãi bỏ bởi Quyết định 31/2015/QĐ-TTg;

         - Điều 2, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg.
          - Một số quy định tại Quyết định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi văn bản QPPL khác. Cụ thể: Điều 2, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg.  
         Các quy định còn lại trong Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg hiện nay không còn áp dụng trên thực tế, do hiện nay áp dụng các quy định mới ban hành, cụ thể:

     + Khoản 2 Điều 1 về giá phương tiện vận tải hiện áp dụng theo Luật Giá, Luật phí và lệ phí

     + Khoản 3 Điều 3 về cấp hộ chiếu và xác minh nhân thân của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được quy định tại Luật Quốc tịch 2008, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành

     + Khoản 2 Điều 4 về khen thưởng, phong học vị cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài hiện áp dụng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. 

Do đó, đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ khoản 2 Điều 1, khoản 3 Điều 3, khoản 2 Điều 4 của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Ngoại giao
	
	

	
	
	           Đề nghị bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ) bởi vì các quy định này hiện nay không còn áp dụng trên thực tế; các nội dung liên quan được áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Cụ thể:
+ Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg: các quy định về giá, phí, lệ phí dịch vụ công hiện nay được áp dụng theo Luật Giá, Luật phí và lệ phí, không phân biệt quốc tịch.

+ Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ): các quy định về nhà ở, tổ chức hoạt động văn hóa, dạy tiếng Việt cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phát thanh truyền hình, tuyên truyền internet, báo chí phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài tại hiện áp dụng theo Luật Nhà ở, Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định 69/2017/NĐ-CP ngày 18/2/2019 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 11/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao.
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Ngoại giao
	
	


� Nghị định số 08/2000/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.





